
 

 

PHỤ LỤC 
Mức chi trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2024 

của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

MỨC CHI TRANG BỊ LẦN ĐẦU 

STT Tên trang phục 
Đơn vị 

tính 
Mức chi Ghi chú 

1 Mũ mềm + huy hiệu Cái  97.000đ/người/3 năm  

Ngân sách tỉnh 
đảm bảo, bố trí 
dự toán hằng 

năm cho Công 
an tỉnh thực 

hiện. Trang bị 
những năm 

tiếp theo thực 
hiện theo Nghị 

định số 
40/2024/NĐ-

CP ngày 
16/4/2024 của 

Chính phủ. 

2 Mũ cứng + huy hiệu Cái  150.000đ/người/3 năm  

3 Mũ bông + huy hiệu Cái  112.000đ/người/3 năm  

4 Mũ bảo hiểm Cái  255.000đ/người/5 năm  

5 
Quần áo xuân hè ngắn tay + 
phù hiệu tay áo 

Bộ  505.000đ/người/1 năm  

6 
Áo xuân hè dài tay  + phù 
hiệu tay áo 

Cái  310.000đ/người/2 năm  

7 
Quần áo thu đông + phù hiệu 
tay áo 

Bộ  630.000đ/người/2 năm  

8 Áo ấm  + phù hiệu tay áo Cái  590.000đ/người/3 năm  

9 Áo sơ mi  Cái  255.000đ/người/2 năm  

10 Ca ra vát Cái  510.00đ/người/2 năm  

11 Dây lưng  Cái  290.000đ/người/3 năm  

12 Giầy da  Đôi  510.000đ/người/2 năm  

13 Dép nhựa  Đôi  100.000đ/người/1 năm  

14 Bít tất  Đôi  36.000đ/người/1năm  

15 Quần áo mưa Bộ  395.000đ/người/3 năm  
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